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B. TỰ LUẬN (60 điểm) 
VI. Supply the correct tense or form of the verbs in brackets. (5 pts) – Mỗi câu đúng được 0.5 điểm
	41. goes
	42. travelling/traveling
	43. to cook
	44. eat
	45. doing

	46. go out
	47. leaving
	48. Don’t throw
	49. is going to rain
	50. is



VII. Give the correct form of the words in CAPITAL to complete the sentences. (10 pts) – Mỗi câu đúng được 1 điểm
	51. carelessly
	52. pollution
	53. natural
	54. unhealthy
	55. longest

	56. sunny
	57. activities
	58. confidence
	59. visitors
	60. neighbourhood


VIII. Complete the sentences with one suitable preposition. (5 pts)  – Mỗi câu đúng được 1 điểm

	61. at
	62. to
	63. from
	64. with
	65. up


IX. Each of the following sentences contains one mistake. Write them and your correction down in the space provided. (5 pts) Mỗi câu đúng được 1 điểm
Xác định đúng lỗi sai được 0.5 điểm; sửa đúng lỗi sai được 0.5 điểm/ mỗi câu.
66. luggages  luggage
67. do  doing
68. school  schools
69. much  more
70. their  its
X. Read the passage and fill in each blank with one suitable word. (10 pts) Mỗi câu đúng được 1 điểm
	71. to
	72. and
	73. teaching
	74. your
	75. practise/practice

	76. test
	77. most
	78. intermediate       
	79. studied/learned/learnt
	80. knowledge


XI. Finish each of the following sentences in such a way that it has a similar meaning to the original one (10 pts) Mỗi câu đúng được 1 điểm
81. You should not eat lots of sweets.
82. There are twelve packets of tea in this box.
83. Baikal Lake is the deepest lake in the world. 
84. Richard is a good cook.
85. What is the price of these shoes?
86. It is good to do exercise every morning.
87. Although Phong was sleepy, he still stayed up late to watch the end of the game on TV.
88. It is a beautiful and large garden.
89. What about coming over to my house and having some fun tonight?
90. The movie theater is between the photocopy store and the post office.
     OR :   The movie theater is between the post office and the photocopy store.
XII. Complete the following sentences using the words given. (5 pts) Mỗi câu đúng được 1 điểm
91. My sister goes to the cinema with her friends once a/ per/ each month.
92. You’d better not eat junk food because it isn’t/ is not good for your health.
93. Minh’s school has three floors and his classroom is on the third floor.
94. Are the Bakers and their friends traveling/ travelling to Da Lat by plane at the moment?
95. My mother does not/doesn’t need rice. She needs half a kilo of pork and a dozen eggs.
XIII. Write a paragraph (about 100 words) about the ways to keep the environment clean (10 pts)
Các tiêu chí chấm bài viết đoạn văn.
	Tiêu chí
	Mô tả chi tiết các tiêu chí
	Điểm

	Cấu trúc
	Đúng cấu trúc của đoạn văn, phù hợp với chủ đề: Có câu chủ đề (Topic sentence); các ý minh họa (Supporting sentences/ ideas, từ 2 supporting sentences/ ideas trở lên); và câu kết luận (Concluding sentence).
	3

	Nội dung
	- Viết đúng chủ đề, các ý minh họa rõ ràng, có tính thuyết phục.
	2

	
	- Viết logic, hợp lí; mạch lạc, rõ ràng
	2

	Ngôn ngữ
	- Viết đúng cấu trúc ngữ pháp; sử dụng các liên từ hợp lý để liên kết các ý trong đoạn
- Sử dụng từ vựng phù hợp, phong phú, hạn chế lặp lại từ vựng
	2

	Trình bày
	- Viết đủ số từ theo quy định
- Không xuống dòng
	1

	Tổng điểm
	10/100

	Cách tính lỗi (trừ điểm)

	- Mỗi lỗi ngữ pháp, cấu trúc câu,….:
	0,25

	- Mỗi lỗi từ vựng
	0,25

	- Số lượng từ (+ - 30% số từ theo quy định)
	1


     * Tổng điểm trừ của ngữ pháp và từ vựng không quá 2 điểm

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
